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Tỉnh/thành phố trực 

thuộc Trung ương 
Hà Nội 

 Họ và tên 

hiệu trưởng 
Nguyễn Văn Kỳ 

Huyện/quận /thị xã / 

thành phố 
Long Biên 

 
Điện thoại  

Xã / phường/thị trấn Ngọc Thụy  Website https://thlythuongkiet.longbien.edu.vn 

Năm thành lập 

trường (theo quyết 

định thành lập) 

2005 

 
Số điểm 

trường 
0 

Công lập x  
Loại hình 

khác 

 

 

1. Số lớp học 

Số lớp học 
Năm học 

2016-2017 

Năm học 

2017-2018 

Năm học 

2018-2019 

Năm học 

2019-2020  

Năm học 

2020-2021  

Khối lớp 1 5 3 4 4 5 

Khối lớp 2 5 3 3 4 4 

Khối lớp 3 4 3 3 3 4 

Khối lớp 4 4 3 3 3 3 

Khối lớp 5 4 3 3 3 3 

Cộng 22 15 16 17 19 

2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

a) Số liệu tại thời điểm năm 2020 : 

Chức danh Tổng số Nữ Dân tộc 

Trình độ đào tạo 
Ghi 

chú 
Chưa  

đạt chuẩn 

Đạt 

chuẩn 

Trên 

chuẩn 

Hiệu trưởng 1 0 0 0 1 0  

Phó hiệu trưởng 1 1 0 0 0 1  

Giáo viên 29 27 0 0 29 0  

Nhân viên 3 3 0 0 3 0  

Nhân viên bảo vệ 2 0 0 0 2 0  

Nhân viên 

 lao công 2 2 0 0 2 
       

0 

 

Cộng 38 33 0 0 37 1  

 

 

https://thlythuongkiet.longbien.edu.vn/


b) Số liệu của 5 năm gần đây: 

3. Học sinh 

a) Số liệu chung 

TT Số liệu 
Năm học 

2016-2017 

Năm học 

2017-2018 

Năm học 

2018-2019 

Năm học 

2019-2020  

Năm học 

2020-2021 

Ghi chú 

 

 

 

 

 

1 

Tổng số học sinh 1063 614 650 688 748  

- Nữ 524 321 299 327 327  

- Dân tộc thiểu số 17 12 15 23 17  

- Khối lớp 1 216 143 160 172 192  

- Khối lớp 2 234 101 140 160 164  

- Khối lớp 3 231 126 103 138 154  

- Khối lớp 4 223 125 120 103 133  

- Khối lớp 5 159 119 129 116 105  

2 Tổng số tuyển mới 216 143 160 172 192  

3 Học 2 buổi/ngày 1063 614 650 172 748  

4 Bán trú 823 521 560 598 656  

5 Nội trú 0 0 0 0 0  

6 
Bình quân số học 

sinh/lớp học 
48,3 41 40,6 40,5 39,4 

 

7 

Số lượng và tỉ lệ % 

đi học đúng độ tuổi 
100% 100% 100% 100% 100% 

 

 - Nữ 425 

47.5% 

459 

48.1% 

534 

47.6% 

591 

46.3% 

696 

46.3% 

 

 - Dân tộc thiểu số 7 

0.8% 

8 

0.8% 

20 

1.7% 

24 

1.9% 

27 

      1.8% 

 

8 
Tổng số học sinh giỏi 

cấp huyện/tỉnh  
33 8 12 03 0 

 

9 
Tổng số học sinh 

giỏi quốc gia  
2 0 1 0 0 

 

10 
Tổng số học sinh 

giỏi quốc tế 
0 12 50 5 0 

 

11 
Tổng số học sinh 

thuộc đối tượng 
2 0 0 0 8 

 

TT Số liệu 
Năm học 

2016-2017 

Năm học 

2017-2018 

Năm học 

2018-2019 

Năm học 

2019-2020  

Năm học 

2020-2021  

1 Tổng số giáo viên 31 25 28 28 30 

2 Tỷ lệ giáo viên/lớp 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 

3 Tỷ lệ giáo viên/học sinh 0,03 0,04 0,04 0,04 0,4 

4 

Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp 

huyện hoặc tương đương trở lên 

(nếu có) 

12 9 9 10 10 

5 
Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 

trở lên (nếu có) 
0 1 1 1 1 

6 
Nhân viên giỏi cấp  giỏi cấp huyện 

hoặc tương đương trở lên (nếu có) 

0 0 0 0 0 



chính sách 

- Nữ 2 0 0 0 5  

- Dân tộc thiểu số 0 0 0 0 0  

12 

Tổng số học sinh 

(trẻ em) có hoàn 

cảnh đặc biệt 

12 15 15 16 10 

 

4) Công tác phổ cập giáo dục tiểu học và kết quả giáo dục: 

Số liệu 
Năm học 

2016-2017 

Năm học 

2017-2018 

Năm học 

2018-2019 

Năm học 

2019-2020  

Năm học 

2020-2021 

Trong địa bàn tuyển sinh 

của trường tỷ lệ trẻ em 6 

tuổi vào lớp 1 

100% 100% 100% 100% 100% 

Tỷ lệ học sinh hoàn thành 

chương trình lớp học 
100% 100% 100% 99,9% 99,9% 

Tỷ lệ học sinh 11 tuổi hoàn 

thành chương trình tiểu học 
100% 100% 100% 100% 100% 

Tỷ lệ trẻ em đến 14 tuổi 

hoàn thành chương trình 

tiểu học 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

5.Các thành tích đạt được : 

Năm học  Đảng bộ  Nhà trường Công đoàn Liên đội Giáo viên Học sinh  

Năm học  

2016-2017 

Trong sạch 

vững mạnh 
LĐ tiên tiến 

CĐCS  

xuất sắc 

Liên Đội 

mạnh cấp 

Quận 

Giải Ba GVG 

cấp quận 
 

Năm học 

 2017-2018 

Trong sạch 

vững mạnh 
LĐ tiên tiến 

CĐCS  

xuất sắc 

Liên Đội 

mạnh cấp 

TP 

Giải Nhì Kĩ 

năng CNTT 

cấp quận, 

TPT giỏi cấp 

quận, TPT 

nhận bằng 

khen Hội 

đồng Đội TƯ 

- Giải Nhì, 

Ba Olympic 

Tiếng Anh 

cấp quận 

- 2 giải 

Nhất, 2 Nhì 

HKPĐ cấp 

TP 

 

Năm học  

2018-2019 

Trong sạch 

vững mạnh 
LĐ tiên tiến 

CĐCS  

xuất sắc 

Liên Đội 

mạnh cấp 

TP 

Giải Nhì GV 

dạy giỏi cấp 

quận, TPT 

nhận bằng 

khen Hội 

đồng Đội TƯ 

Giải Nhất 

Olympic 

Tiếng Anh 

cấp TP, giải 

Ba Tin học 

trẻ cấp quận 

Năm học 

 2019-2020 

Trong sạch 

vững mạnh 
LĐ tiên tiến 

CĐCS  

xuất sắc 

Liên Đội 

mạnh cấp 

TP 

TPT nhận 

bằng khen 

Hội đồng Đội 

TƯ 

- Huy 

chương bạc 

TP môn cầu 

lông  

- Giải Nhất 



bóng bàn 

nam cấp 

quận 

Năm học 

 2020 - 2021 

Trong sạch 

vững mạnh 
LĐ tiên tiến 

CĐCS  

xuất sắc 

Liên Đội 

mạnh cấp 

Quận 

- Giải nhì 

Duyên dáng 

áo dài VN 

qua ảnh. 

- Giải nhì Cô 

giáo  tài năng 

duyên dáng 

-Giải nhì GV 

dạy giỏi cấp 

Quận 

-Giải ba Hội 

thi Tin cấp 

Quận 

- 2 GV là 

CSTĐCS 

 - Huy 

chương bạc 

TP môn 

bóng bàn nữ 

- Giải Nhất 

bóng bàn 

nam cấp 

quận 

- Giải Ba cờ 

vua cấp 

quận 

 

 

 


